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TOÀ ÁN ND Q.SƠN TRÀ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                  

 Bản án số: 11/2022/HSST 

 Ngày 17.3.2022    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 

 

         -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thanh Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân:- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên 

                                             -Ông Hà Đồng Tịnh, Nguyên quận đoàn quận Sơn Trà 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân - Thư ký Tòa án 

nhân dân Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà TP Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Hà Hoàng Đạt - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 17.3.2022 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 08/2022/HSST ngày 24.01.2022, Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 08/2022/HSST-QĐ ngày 04.3.2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Lan H; Sinh ngày: 21.5.1973 

Nơi cư trú: Tổ 24, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12;  

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;  

  Con ông Nguyễn Tấn Dũng (1950); con bà Đặng Hoa Lư PH (1952). Gia đình có 

bị cáo là con duy nhất. Chồng là Trần Hoàng Vũ ( 1972); có 02 con, con lớn nhất sinh 

năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2003. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Ngày 09/5/2014, bị Công an quận Ngũ Hành Sơn xử phạt hành chính về hành vi 

“Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 02/6/2014, bị Công an phường Bình Thuận, quận Hải Châu xử phạt hành 

chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 25/11/2014, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù 

giam về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 250/2014/HSPT. 

- Ngày 28/8/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 18 tháng tù 

giam về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 57/2015/HSST. Tổng hợp 12 tháng tù 

giam về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 250/2014/HSPT là 30 tháng tù giam. 

Bị cáo bị bắt ngày 15.10.2021, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an 

quận Sơn Trà.Có mặt. 
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* Bị hại:  

1.Bà Nguyễn Thị Mỹ Ph, sinh năm 1960. Địa chỉ: tổ 20, phường Phước Mỹ, quận 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0983230698. Vắng mặt 

2.Bà Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1982. Địa chỉ: số 62 Dương Đình Nghệ, phường 

An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0975237260. Vắng mặt 

3.Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1975. Địa chỉ: số 15 Bùi Hữu Nghĩa, phường An 

Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0905254002. Vắng mặt 

4.Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1975. Địa chỉ: số 12 Huy Du, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0983931020. Vắng mặt 

5.Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1960. Địa chỉ: số 594 Ngô Quyền, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0905857101. Vắng mặt 

6.Bà Thái Thị L, sinh năm 1993. Địa chỉ: K142/18 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0855713969 . Vắng mặt 

7.Ông Phạm K, sinh năm 1960. Địa chỉ: số 50 Thủ Khoa Huân,phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0913443465. Có mặt 

8. Ông Hồ Viết Tr, sinh năm 1985. Địa chỉ: 108 Nguyễn Kế Thiện, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0979337734. Vắng mặt 

9. Bà Trần Huệ Ch, sinh năm 1993. Địa chỉ: số 178 Phạm Quang Ảnh, phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0982751077. Vắng mặt 

10. Ông Phạm Bá Nhật Q, sinh năm 2002. Địa chỉ: số 35 Hoàng Đức Lương, 

phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Vắng mặt  

11. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nh, sinh năm 1957. Địa chỉ: số 57 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0903511591. Vắng mặt 

12. Ông Võ Thanh B, sinh năm 1978. Địa chỉ: số 136 Phạm Quang Ảnh, phường 

An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0905533359. Vắng mặt 

13. Ông Trần Văn Ph, sinh năm 1949. Địa chỉ: số 62 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0913469580. Có mặt 

14. Ông Trần Ng, sinh năm 1998. Địa chỉ: K 43/31 Lê Hữu Trác, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0899088590. Có mặt 

15. Ông Dụng Hữu H, sinh năm 1980. Địa chỉ: số 50 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0905535537, Vắng mặt 

16. Ông Lê Minh H, sinh năm 1983. Địa chỉ: K 38/11 Lê Hữu Trác, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0961061039 

17. Bà Siu H’Tin, sinh ngày 17.01.2004. Địa chỉ: K 38/2 Nguyễn Duy Hiệu, 

phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0931491945 

18. Ông Đinh Võ T, sinh năm 1992. Địa chỉ: K 1050/7 Ngô Quyền, phường An Hải 

Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0906453651. Vắng mặt 

* Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1.Ông Lê Ngọc Th, sinh năm 1984. Địa chỉ: số 78 Lê Độ, phường Chính Gián, quận 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng. SĐT: 0984536563. Vắng mặt 

2.Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1985. Địa chỉ: số 56 Ngũ Hành Sơn, phường 

Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. SĐT:0935066489. Vắng mặt 
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3.Bà Nguyễn Thị Ánh Đ, sinh năm 1980. Địa chỉ: số 36A Hà Thị Thân, phường An 

Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 0906469996. Vắng mặt 

* Ngƣời làm chứng: Bà Phan Thị Như ý, sinh năm 1998. Vắng mặt 

Địa chỉ: số 215 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. SĐT: 

0905040431 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 14.10.2021, khi đến trước nhà số 20 Phước Mỹ 1, 

phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm của 

Đội CSHS Công an quận Sơn Trà cùng Công an phường Phước Mỹ phát hiện Nguyễn 

Lan H đang điều khiển xe mô tô, BKS: 43E1-416.96, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên 

yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định trong túi quần bên phải của H có 

cất giấu 01 (Một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 3 TA-1032, màu đen. Qua đấu tranh, 

xác định: Vào khoảng 12 giờ 30’ ngày 14.10.2021, Nguyễn Lan H điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Janus, màu xanh, BKS: 43E1-416.96, đi rảo quanh các tuyến đường 

tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Ph (Sinh 

năm: 1960; Trú: Tổ 21, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tại địa chỉ số 

64 Lý Văn Tố, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thấy cổng chính khép 

hờ không khóa. H dừng xe sát lề đường, mở cổng chính, rồi đi bộ vào bên trong phòng 

khách, dùng tay lấy 01 (Một) chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 3 TA-1032, màu đen, để trên tủ 

gỗ sát bên cầu thang, bỏ vào túi quần bên phải, rồi đi bộ ra lấy xe tẩu thoát. Khi H đang 

chạy xe trên đường Phước Mỹ 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thì bị 

lực lượng Công an tuần tra phát hiện và thu giữ tang vật.  

* Tang vật thu giữ của Nguyễn Lan H  

- 01 (Một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 3 TA-032, màu đen, số IMEI: 

353392095815993/80, góc trái phía trên màn hình có vết nứt kích thước 0,5cm (Đã qua 

sử dụng)  

- 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Janus, màu xanh, gắn BKS: 43E1-

416.96 (Đã qua sử dụng) 

- 01 mũ bảo hiểm màu xanh; 

- 01 áo mưa cánh dơi màu xanh xám; 

- 01 áo khoác vải dài tay, caro màu đen trắng; 

- 01 áo khoác vài dài tay màu nâu nhạt; 

- 01 áo khoác dài tay vải màu xám; 

- 01 quần Jean màu xanh. 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS – UBND quận Sơn Trà xác định: ĐTDĐ 

nhãn hiệu Nokia 3 TA-032, màu đen, số IMEI: 353392095815993 có giá trị là 180.000 

đồng. 
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* Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ph đã nhận lại 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 

3 TA-1032, màu đen, số IMEI: 353392095815993/80 và không yêu cầu bồi thường dân 

sự gì thêm. 

Qua điều tra, xác định Nguyễn Lan H còn thực hiện 17 vụ trộm tài sản trên địa 

bàn quận Sơn Trà. Cụ thể: 

+ Vụ thứ 01: Trưa ngày 16.9.2021, Nguyễn Lan H điều khiển xe mô tô BKS 

43R1-7330 đi đến trước số nhà 15 Bùi Hữu Nghĩa thì thấy không khóa cửa nên nên nảy 

sinh ý định trộm cắp. H dừng xe rồi đi vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện 01 laptop 

màu đen hiệu Dell của anh Nguyễn Văn H (Sinh năm: 1975; trú: 15 Bùi Hữu Nghĩa, 

phường An Hải Bắc) đang cắm sạc trên bàn học. H dùng tay lấy và cất giấu laptop này 

trong bụng, lấy áo khoác che lại rồi đi ra ngoài. H điều khiển xe mô tô BKS 43R1-7330 

đem chiếc laptop này bán cho 01 người đàn ông (chưa xác định nhân thân, lai lịch) với 

giá 800.000 đồngrồi tiêu xài cá nhân hết. 

* Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do anh Hường giao nộp) 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 laptop 

màu đen hiệu Dell Inspiron có giá trị 1.240.000 đồng. 

 * Về dân sự: Ông Nguyễn Văn H yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) 

laptop nhãn hiệu Dell Inspiron 3521, màu đen, bị H chiếm đoạt. 

+ Vụ thứ 02: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17.9.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe 

mô tô BKS 43R1-7330 đi mua cơm tại đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà. Khi đến trước số nhà 62 Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, H thấy 

không khóa cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp. H đi vào phòng khách phát hiện 01 điện 

thoại Samsung M30 màu xanh dương và 01 điện thoại Samsung A20 màu đen của chị 

Nguyễn Thị Kim T (Sinh năm: 1982; trú: 62 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà) để trên 

bàn. Do không có ai trông coi, H dùng tay lấy trộm 02 chiếc điện thoại này rồi tẩu thoát. 

Sau đó, H bán 02 chiếc điện thoại này cho 01 người mua đồ cũ (chưa xác định nhân 

thân, lai lịch) với giá 900.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do chị Tuyến giao nộp) 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 điện 

thoại Samsung M30 màu xanh dương và 01 điện thoại Samsung A20 màu đen có giá trị 

3.738.000 đồng. 

* Về dân sự: Chị Nguyễn Thị Kim T yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 

(Một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, màu đen và 01 (Một) chiếc ĐTDĐ 

nhãn hiệu Samsung Galaxy M30, màu xanh, bị H chiếm đoạt. 

+ Vụ thứ 03: Khoảng 19 giờ ngày 19.9.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe mô tô 

BKS 43R1-7330 đi đến trước số nhà 12 Huy Du, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà thì 

thấy cửa nhà mở và phòng khách không có ai trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. H 

đi vào phòng khách thì phát hiện 01 điện thoại Oppo F5 Youth màu đen của chị Nguyễn 
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Thị Thanh T (Sinh năm: 1975; trú: Số 12 Huy Du, phường An Hải Bắc) đang sạc pin để 

trên ghế salon sát cửa ra vào phòng khách. H dùng tay lấy trộm chiếc điện này, cất giấu 

trong người rồi sử dụng xe mô tô BKS 43R1-7330 đi bán cho 01 đối tượng không rõ lai 

lịch với giá 500.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

* Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do chị Thủy giao nộp) 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 điện 

thoại hiệu Oppo F5 Youth, màu đen có giá trị 1.200.000 đồng. 

 * Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Thanh T yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 

(Một) ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO F5 Youth, màu đen, bị H chiếm đoạt. 

 + Vụ thứ 04: Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 22.9.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe 

mô tô BKS 43R1-7330 đi đến trước số nhà 594 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc 

thì thấy cổng không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp. H đi vào trong sân và đi lên 

phòng khách thì thấy phòng khách cũng không khóa cửa. H mở cửa vào thì phát hiện 01 

máy tính bảng Ipad 5màu vàng của chị Nguyễn Thị D (Sinh năm: 1960; trú: 594 Ngô 

Quyền, phường An Hải Bắc) để trên bàn gần cửa phòng khách. Thấy không có người 

trông coi, H lấy Ipad, cất giấu trong người rồi sử dụng xe mô tô BKS 43R1-7330 bán 

chiếc Ipad này cho 01 đối tượng mua đồ cũ (chưa xác định nhân thân, lai lịch) với giá 

800.000 đồngrồi tiêu xài cá nhân hết.  

* Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do chị Danh giao nộp) 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Ipad 5 màu 

vàng có giá trị 1.298.000 đồng. 

* Về dân sự: Bà Nguyễn Thị D yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) 

máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 5, màu vàng, bộ nhớ 128 GB, bị H chiếm đoạt. 

 + Vụ thứ 05: Ngày 26.9.2021, tại số nhà K142/18 Nguyễn Duy Hiệu, phường 

An Hải Đông, chị Thái Thị L (Sinh năm: 1993; trú: K142/18 Nguyễn Duy Hiệu, 

phường An Hải Đông) để 01 laptop hiệu Dell (mua năm 2016 với giá 14.000.000 đồng) 

trên bàn gỗ tại phòng khách. Sau đó, chị Linh đi vào trong nhà được 05 phút, khi quay 

lại thì phát hiện mất chiếc laptop này. Quá trình điều tra, H không thừa nhận trộm cắp 

tài sản này. Tuy nhiên, Nguyễn Lan H thừa nhận đã bán chiếc laptop Dell này cho anh 

Nguyễn Văn Hùng (Sinh năm: 1985; trú: 56 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ 

Hành Sơn) phù hợp với lời khai của anh Hùng, phù hợp với biên bản xác định địa điểm 

trộm cắp do Nguyễn Lan H kí nhận.  

 * Tang vật tạm giữ: 01 laptop hiệu Dell Inspiron 5537 màu xám (thu giữ của anh 

Nguyễn Văn Hùng) 
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 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 laptop 

hiệu Dell Inspiron 5537 màu xám có giá trị 1.5000.000 đồng. 

 * Về dân sự: Chị Thái Thị L đã nhận lại 01 (Một) laptop nhãn hiệu Dell Inspiron 

5537, màu xám, số sê ri: 61RSKX1, chip Intel Core i5, Ram: 04GB, màn hình 15,6 

inches và không yêu cầu bồi thường dân sự gì thêm. 

 + Vụ thứ 06: Vào khoảng 12 giờ ngày 28.9.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe mô 

tô BKS 43E1-416.96 đi trên đường Thủ Khoa Huân, phường An Hải Đông thì phát hiện 

nhà số 50 đường Thủ Khoa Huân không khóa cổng nên nảy sinh ý định trộm cắp. H 

dừng xe ngoài đường, đi vào trong nhà thì phát hiện 01 điện thoại Sam sung J7 và 01 

điện thoại Sam sung A12 của anh Phạm K (Sinh năm: 1960; trú: 50 Thủ Khoa Huân, 

quận Sơn Trà) tại giường xếp ở phòng khách. Thấy không có người trông coi, H dùng 

tay lấy trộm 02 điện thoại này, bỏ vào túi rồi sử dụng xe mô tô 43E1-416.96 đem đi bán 

02 chiếc điện thoại này cho 01 đối tượng mua đồ cũ (chưa xác định nhân thân, lai lịch) 

với giá 800.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do anh Kiểm giao nộp) 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 điện 

thoại di động Samsung J7 và 01 điện thoại di động Samsung JA12 có giá trị 3.062.000 

đồng. 

* Về dân sự: Ông Phạm K yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) chiếc 

ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Plus, màu đen và 01 (Một) chiếc ĐTDĐ nhãn 

hiệu Samsung Galaxy A12, màu đen, bị H chiếm đoạt. 

+ Vụ thứ 07: Khoảng 20 giờ ngày 02.10.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe mô tô 

BKS 43E1-416.96 đi đến trước số nhà 108 Nguyễn Thiện Kế, thấy nhà không khóa 

cổng nên H nảy sinh ý định trộm cắp. H dựng xe mô tô trước nhà rồi lẻn vào trong nhà. 

Khi vào trong nhà, H phát hiện 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus của anh Hồ Viết Tr 

(Sinh năm: 1985; trú: 108 Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông) để trên kệ tivi ở 

phòng khách. Do không có người trông coi, H dùng tay lấy chiếc điện thoại này, cất 

giấu trong người rồi sử dụng xe mô tô 43E1-416.96 đem đi bán chiếc điện thoại này cho 

01 đối tượng chưa xác định nhân thân, lai lịch với giá 700.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân 

hết. 

* Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do anh Trình giao nộp) 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Điện thoại 

di động Iphone 7 Plus có giá trị 3.900.000 đồng. 

* Về dân sự: Anh Hồ Viết Tr yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) 

chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu bạc, bị H chiếm đoạt. 
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+ Vụ thứ 08: Khoảng 13 giờ ngày 03.10.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe mô tô 

BKS 43E1-416.96 đi trên đường Phạm Quang Ảnh, quận Sơn Trà. Khi đến trước số nhà 

178, H thấy nhà không khóa cửa nên này sinh ý định trộm cắp. H dựng xe mô tô phía 

trước rồi lẻn vào trong nhà, ra phía phòng bếp thì phát hiện 01 máy tính xách tay Apple 

Marbook của chị Trần Huệ Ch (Sinh năm: 1979; trú: 178 Phạm Quang Ảnh, quận Sơn 

Trà) để trên bàn. Do không có người trông coi, H lấy trộm chiếc máy tính xách tay này 

rồi đem về nhà số 73 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà cất giấu. Sau đó, H bán chiếc máy tính 

xách tay này cho 01 đối tượng mua đồ cũ (chưa xác định nhân thân, lai lịch) với giá 

1.000.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

 * Tang vật tạm giữ: Không. 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 máy tính 

xách tay Apple Marbook có giá trị 430.000 đồng. 

 * Về dân sự: Chị Trần Huệ Ch yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) 

laptop nhãn hiệu Macbook Air 2010, màu bạc, chip Intel Core 2 duo, màn hình 11,6 

inches, bị H chiếm đoạt. 

- Vụ thứ 09: Vào khoảng 18 giờ 00’ ngày 03.10.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe 

mô tô BKS 43E1-416.96 đi đến trước số nhà 35 Hoàng Đức Lương, phường An Hải 

Bắc,quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thấy cổng không khóa, nhìn vào nhà thấy anh Phạm Bá 

Nhật Q (Sinh năm: 2006; trú: 35 Hoàng Đức Lương, quận Sơn Trà) đang nằm ngủ trên 

ghế sofa nên H nảy sinh ý định trộm cắp. H mở cửa, đi nhẹ nhàng trong nhà thì phát 

hiện 01 (Một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, màu đen, bộ nhớ 64Gb của anh Phạm 

Bá Nhật Nam (Sinh năm: 2002; Trú: Số 35 Hoàng Đức Lương, P.An Hải Bắc, Q.Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng) đang để trên bàn. H dùng tay lấy trộm chiếc điện thoại này rồi tẩu 

thoát ra ngoài. Sau đó, do chiếc điện thoại di động này bị khóa màn hình, H đem bán 

cho một người (Không rõ lai lịch) được số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng) rồi 

tiêu xài cá nhân hết. 

* Tang vật thu giữ: : 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do anh Nam giao nộp) 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: ĐTDĐ 

nhãn hiệu Apple Iphone X màu đen, dung lượng 64Gb có giá trị 6.000.000 đồng. 

* Về dân sự: Anh Phạm Bá Nhật Nam yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 

(Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, màu đen, bộ nhớ 64GB, bị H chiếm đoạt. 

 + Vụ thứ 10: Khoảng 20 giờ ngày 09.10.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe mô tô 

BKS 43E1-416.96 đi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Sơn Trà. Khi đi ngang qua 

số nhà 57 Nguyễn Bỉnh Khiêm, H thấy không khóa cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp. H 

dựng xe rồi đi vào trong nhà thì phát hiện 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng của chị 

Nguyễn Thị Quỳnh Nh (Sinh năm: 1957; trú: 57 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Hải 

Tây) để trên kệ giày dép, gần khu vực chân cầu thang. Do không có người trông coi, H 

lấy trộm chiếc điện thoại này, bỏ vào túi áo khoác rồi sử dụng xe mô tô 43E1-416.96 
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bán chiếc điện thoại này cho 01 đối tượng chưa xác định nhân thân, lai lịch với giá 

600.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

 * Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do chị Như giao nộp) 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Điện thoại 

Iphone 7 có giá trị 1.500.000 đồng. 

 * Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nh yêu cầu bị cáo bồi thường lại 01 (Một) 

ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7, màu vàng, bộ nhớ 64GB, bị H chiếm đoạt. 

Vụ thứ 11: Vào khoảng 11 giờ 00’ ngày 10.10.2021, Nguyễn Lan H đi bộ đến 

nhà anh Võ Thanh B (Sinh năm: 1978; Trú: Số 136 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, 

Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tại địa chỉ số 136 Phạm Quang Ảnh, TP Đà Nẵng, thấy cổng 

khép hờ, trong nhà không có ai. H đẩy cổng đi vào bên trong phòng khách căn nhà lấy 

01 (Một) máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 4, màu bạc, có gắn ốp lưng màu vàng, đang để 

trên ghế sofa, để giấu ở trước bụng rồi lấy áo khoác phủ lại, rồi đi ra khép cổng chính, 

bỏ về nhà. Đến khoảng 16 giờ 30’ ngày 13/10/2021, H mang chiếc máy tính bảng Ipad 

4 đến Cửa hàng sửa chữa điện thoại Ngọc Thiên, địa chỉ số 78 Lê Độ, phường Chính 

Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bán cho anh Lê Ngọc Thiên (Sinh năm: 1984; 

Trú: Thôn 3, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - là chủ cửa hàng) được 

số tiền 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng). Số tiền có được, H đã tiêu xài hết.  

* Tang vật thu giữ: 01 (Một) chiếc máy tính bảng Ipad 4, màu bạc, có gắn ốp 

lưng màu vàng, số serial: JGJPGF182 (Thu giữ từ anh Lê Ngọc Thiên). 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Máy tính 

bảng Ipad 4, màu bạc có giá trị 339.000 đồng. 

* Về dân sự: Anh Võ Thanh B đã nhận lại 01 (Một) máy tính bảng nhãn hiệu 

Ipad 4, màu bạc, bộ nhớ 16 GB, số sê ri: DMQJGJPGF182 và không yêu cầu bồi 

thường dân sự gì thêm. 

 + Vụ thứ 12: Khoảng 12 giờ ngày 11.10.2021, Nguyễn Lan H sử dụng xe mô tô 

BKS 43E1-416.96 đi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Hải Tây. Khi đi 

ngang qua số nhà 62 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, H thấy không khóa cửa nên nảy sinh 

ý định trộm cắp. H dựng xe rồi đi vào trong nhà lục tìm tài sản thì phát hiện có 01 chiếc 

điện thoại Iphone 8 Plus đựng trong hộp màu vàng gắn vào lưng quần treo trên tủ quần 

áo của anh Trần Văn Ph (Sinh năm 1949; trú: 62 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

An Hải Tây). Do không có người trông coi, H lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 8 Plus 

rồi sử dụng xe mô tô 43E1-416.96 đi bán chiếc điện thoại này cho 01 đối tượng chưa 

xác định nhân thân, lai lịch với giá 500.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

* Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera hình ảnh đối tượng 

trộm cắp. 
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 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Điện thoại 

di động Iphone 8 Plus có giá trị 3.360.000 đồng.  

 * Về dân sự: Ông Trần Văn Ph yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) 

chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8, màu trắng, bị H chiếm đoạt. 

 + Vụ thứ 13: Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 11.10.2021, Nguyễn Lan H sử dụng 

xe mô tô BKS 43E1-416.96 đi trên đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông. Khi đi 

vào kiệt 43 thì thấy nhà số 43/31 là một khu dãy nhà trọ trong đó phòng số 02 không 

khóa cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp. H dựng xe rồi đi vào trong nhà thì thấy anh 

Trần Ng (Sinh năm: 1998; trú: K43/31 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông) đang ngủ 

và có 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu vàng trên giường. H lấy trộm chiếc điện 

thoại này rồi sử dụng xe mô tô 43E1-416.96 đi bán chiếc điện thoại này cho 01 đối 

tượng chưa xác định nhân thân, lai lịch với giá 800.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

* Tang vật tạm giữ: 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự 

việc (do anh Ngọc giao nộp) 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Điện thoại 

di động Iphone 8 Plus màu vàng có giá trị 2.880.000 đồng. 

 * Về dân sự: Anh Trần Ng yêu cầu Nguyễn Lan H bồi thường lại 01 (Một) chiếc 

ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng, bị H chiếm đoạt. 

 + Vụ thứ 14: Khoảng 16 giờ ngày 12.10.2021, anh Dụng Hữu H (Sinh năm: 

1980; trú: 50 Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà) cắm sạc điện thoại Vsmart Joy 3 trên tủ 

gỗ gần cửa phòng ngủ tầng 1 rồi đi ra ngoài nhưng không khóa cửa. Đến khoảng 17 giờ 

cùng ngày, anh Hòa về nhà thì phát hiện bị mất chiếc điện thoại này. Quá trình điều tra, 

H thừa nhận đã trộm cắp tài sản này.  

* Tang vật tạm giữ: 01 Vsmart Joy 3 do Nguyễn Lan H giao nộp. 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 điện 

thoại Vsmart Joy 3 trị giá 687.000 đồng. 

* Về dân sự: Anh Dụng Hữu H đã nhận lại 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart 

Joy 3, màu đen, số IMEI: 351726110531386 và không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

 + Vụ thứ 15: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12.10.2021, chị Lê Minh H (Sinh 

năm: 1983; trú: K38/11 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) sạc 01 điện 

thoại hiệu Xiaomi redmi 9T, màu đen trên bàn trong phòng khách rồi đi ra ngoài mua 

đồ nhưng không khóa cửa. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hồng quay về 

nhà thì phát hiện mất chiếc điện thoại này. Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Lan H 

đã trộm tài sản này của chị Hồng. 

* Tang vật tạm giữ: 01 điện thoại hiệu Xiaomi redmi 9T do bị cáo giao nộp. 
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 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: Điện thoại 

hiệu Xiaomi redmi 9T trị giá 2.030.000 đồng.  

 * Về dân sự: Chị Lê Minh H đã nhận lại 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi 9T, 

màu đen, số IMEI: 866348056391762/01 và không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

 + Vụ thứ 16: Vào khoảng 20 giờ 00’ ngày 13.10.2021, Nguyễn Lan H điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Janus, màu xanh, BKS: 43E1-416.96, đến trước nhà chị 

Siu H’Tin (Sinh năm: 2004; HKTT: Thôn Trung Đao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai), tại địa chỉ số K38/2 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng, thì thấy cửa cổng mở không khóa. H đột nhập vào bên trong lấy trộm 

01 (Một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart Joy 2, màu xanh, rồi bỏ đi. Đến trưa ngày 

14/10/2021, H bán chiếc điện thoại này cho một người chưa rõ lai lịch, được số tiền 

800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng). Số tiền có được, H đã tiêu xài hết. 

* Tang vật thu giữ:  

+ 01 điện thoại di động hiệu Vsmart Joy 2 do Nguyễn Lan H giao nộp. 

+ 01 VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự việc (do chị Siu 

H’Tin giao nộp) 

* Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 ĐTDĐ 

nhãn hiệu Vsmart Joy 2, màu xanh có giá trị 1.200.000 đồng. 

* Về dân sự: Chị Siu H’Tin đã nhận lại 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart Joy 2, 

màu xanh, số sê ri: ACE00027611 và không yêu cầu bồi thường dân sự gì thêm. 

 + Vụ thứ 17: Khoảng 11 giờ ngày 14.10.2021, anh Đinh Võ T (Sinh năm: 1992; 

trú: K1050/7 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) để 01 laptop HP Pavilion 

Dv6 màu đen trên bàn gỗ trong phòng khách rồi đi vệ sinh phía sau nhà. Đến khoảng 11 

giờ 20 phút cùng ngày, anh Tâm đi lên phòng khách thì phát hiện bị mất trộm chiếc 

laptop này. Qua kiểm tra camera an ninh xác định 01 người phụ nữ mặc áo khoác dài 

màu xám, đội mũ bảo hiểm màu xanh dương đã lấy trộm chiếc laptop này phù hợp với 

lời khai và các tang vật đã tạm giữ của H. 

 * Tang vật tạm giữ:  VCD màu vàng chứa dữ liệu camera ghi lại nội dung sự việc 

(do anh Tâm giao nộp) và 01 laptop HP Pavilion Dv6 màu đen do bị cáo giao nộp. 

 * Tại Kết luận định giá số 63/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 03.12.2021 và Biên bản 

định giá của Hội đồng định giá TSTTTHS - UBND quận Sơn Trà xác định: 01 laptop 

HP Pavilion Dv6 màu đen có giá trị 800.000 đồng.  

 * Về dân sự: Anh Đinh Võ T đã nhận lại 01 (Một) laptop nhãn hiệu HP Pavilion 

dv6, màu đen, số sê ri: CNF93441ZS, chip Intel Core 2 duo, màn hình 15,6 inches và 

không yêu cầu bồi thường dân sự gì thêm. 

Ngoài ra, vào ngày 13.10.2021, Nguyễn Lan H bán cho anh Lê Ngọc Thiên (Sinh 

năm: 1984; trú: 78 Lê Độ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) 01 laptop HP 2000 

Notebook, màu đen và 01 máy tỉnh bảng Ipad 4 với giá 1.700.000 đồng; vào một ngày 
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chưa xác định trong tháng 8/2021, Nguyễn Lan H bán cho anh Nguyễn Văn Hùng (Sinh 

năm: 1985; trú: 56 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) 01 máy tính 

xách tay hiệu Dell 1545, màu đen với giá 800.000 đồng; ngày 27.9.2021, H tiếp tục bán 

cho anh Hùng 01 máy tính xách tay hiệu Dell 5537 màu xám và 01 máy tính xách tay 

hiệu 01 (Một) laptop nhãn hiệu Acer Aspire, màu đen, dán tem (decal) màu trắng, với 

giá 1.600.000 đồng. Số tài sản này H khai nhận mua của một người không rõ lai lịch ở 

khu vực đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu về bán lại cho anh Lê Ngọc Thiên và 

anh Nguyễn Văn Hùng để kiếm lời. Tuy nhiên, đối với 01 laptop nhãn hiệu HP màu 

đen; 01 laptop nhãn hiệu Acer, màu đen, dán tem (decal) màu trắng và 01 laptop nhãn 

hiệu Dell 1545, màu đen, hiện chưa xác định được chủ sở hữu của các tài sản này nên 

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tách ra, tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp. 

Tại Bản cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 24.01.2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Lan H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm b khoản 2 Điều 173 BLHS. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 

bị cáo Nguyễn Lan H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 BLHS như bản 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 173 BLHS; điểm r khoản 1 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, xử phạt bị cáo từ 3 năm 6 tháng đến 04 năm tù. 

-Về trách nhiệm dân sự: đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho những 

người bị hại: Nguyễn Thị Kim T số tiền 3.738.000 đồng;Phạm K số tiền 3.062.000 

đồng;Hồ Viết Tr số tiền 3.900.000 đồng;Phạm Bá Nhật Q số tiền 6.000.000 đồng;Trần 

Văn Ph số tiền 3.360.000 đồng;Trần Ng số tiền 2.880.000 đồng;Nguyễn Văn H số tiền 

1.240.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh T số tiền 1.200.000 đồng;Nguyễn Thị D số tiền 

1.298.000 đồng; Trần Huệ Ch số tiền 430.000 đồng; Nguyễn Thị Quỳnh Nh số tiền 

1.500.000 đồng; Dụng Hữu H số tiền 687.000 đồng 

-Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS, đề nghị: 

-  Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Janus; màu sơn: Xanh Đen ; Dung tích: 124m3;, 

BKS 43E1-416.96, số máy: E3Y8E040882, số khung: RLCSEC820HY040871 là công 

cụ, pH tiện phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ. 

- Đối với: 01 (Một) áo khoác vải dài tay caro, màu đen - trắng; 01 (Một) áo khoác 

vải dài tay, màu nâu nhạt; 01 (Một) áo khoác vải dài tay, màu xám, 01 (Một) quần jean 

dài, màu xanh là tài sản Thu giữ từ Nguyễn Lan H nên cần tịch thu tiêu hủy 

- Tiếp tục lưu giữ 13 đĩa CD ghi lại nội dung các sự việc trộm cắp.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm b khoản 2 Điều 173 BLHS là chưa đúng, vì bị cáo chỉ trộm 03 

vụ còn các vụ còn lại do Điều tra viên yêu cầu bị cáo khai nên bị cáo mới khai như vậy. 

mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có tại hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa bị cáo, và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. 

Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Kiểm sát viên đều hợp 

pháp. 

[2] Về tội danh: Xét lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố 

và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác 

có tại hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: 

Vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 14.10.2021, bị cáo điều khiển xe mô tô 43E1-

416.96 khi đi ngang qua số 64 Lý Văn Tố, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng thấy cổng nhà khép hờ, không khóa, bị cáo lén lút đi vào và trộm của Nguyễn Thị 

Mỹ Ph 01 (Một) chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 3 TA-1032, màu đen, để trên tủ gỗ sát bên 

cầu thang, bỏ vào túi quần bên phải, rồi đi bộ ra lấy xe tẩu thoát. Thì bị lực lượng tuần 

tra Công an phát hiện và thu giữ tang vật. Tài sản trộm cắp có giá trị 180.000 đồng đã 

được thu hồi trả cho người bị hại. 

Quá trình điều tra, bị cáo tự khai nhận ngoài vụ trộm nêu trên bị cáo còn thực hiện 

17 vụ khác, trong đó có 07 vụ tài sản trộm cắp trên 2.000.000 đồng. Cụ thể như sau: 

Trộm 01 điện thoại Samsung M30 màu xanh dương và 01 điện thoại Samsung A20 màu 

đen có giá trị 3.738.000 đồng của chị Nguyễn Thị Kim T; 01 điện thoại di động 

Samsung J7 và 01 điện thoại di động Samsung JA12 có giá trị 3.062.000 đồng của anh 

Phạm K; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus có giá trị 3.900.000 đồng của anh Hồ Viết 

Tr; ĐTDĐ nhãn hiệu Apple Iphone X màu đen, dung lượng 64Gb có giá trị 6.000.000 

đồng của anh Phạm Bá Nhật Nam; 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus có giá trị 

3.360.000 đồng của anh Trần Văn Ph; 01 đện thoại di động Iphone 8 Plus màu vàng có 

giá trị 2.880.000 đồng của anh Trần Ng; 01 điện thoại hiệu Xiaomi redmi 9T trị giá 

2.030.000 đồngcủa chị Lê Minh H; 01 laptop màu đen hiệu Dell Inspiron có giá trị 

1.240.000 đồng của anh Nguyễn Văn H; 01 điện thoại hiệu Oppo F5 Youth, màu đen có 

giá trị 1.200.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thanh T; 01 Ipad 5 màu vàng có giá trị 

1.298.000 đồng của chị Nguyễn Thị D; 01 laptop hiệu Dell Inspiron 5537 màu xám có 

giá trị 1.5000.000 đồng của chị Thái Thị L; 01 máy tính xách tay Apple Marbook có giá 

trị 430.000 đồng của chị Trần Huệ Ch; 01 điện thoại Iphone 7 có giá trị 1.500.000 đồng 

của chị Nguyễn Thị Quỳnh Nh; 01máy tính bảng Ipad 4, màu bạc có giá trị 339.000 

đồng của anh Võ Thanh B; 01 điện thoại Vsmart Joy 3 trị giá 687.000 đồng của anh 

Dụng Hữu H; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Vsmart Joy 2, màu xanh có giá trị 1.200.000 đồng 

của chị Siu H’Tin; 01 laptop HP Pavilion Dv6 màu đen có giá trị 800.000 đồng của anh 

Đinh Võ T. Tổng giá trị tài sản bị cáo đã chiếm đoạt được là 35.344.000 đồng (Ba mươi 

lăm triệu, ba trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). 
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Mặc dù trong quá trình điều tra bị cáo tự khai nhận 18 lần phạm tội nhưng tại phiên 

tòa hôm nay bị cáo chỉ thừa nhận bị cáo thực hiện 03 lần phạm tội, còn những lần khác 

do cán bộ điều tra hướng dẫn bị cáo ghi. HĐXX xét thấy quá trình điều tra bị cáo đã tự 

ghi lại bản khai những lần thực hiện hành vi phạm tội của mình và căn cứ vào chứng cứ 

là 13 dĩa CD ghi lại nội dung các sự việc trộm cắp; căn cứ vào lời khai của các bị hại 

nên có đủ cơ sở khắng định: Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “ Trộm cắp tài 

sản” được quy định tại Điều 173 BLHS. Bị cáo không có nghề nghiệp và số tiền trộm 

cắp được là nguồn thu nhập chính của bị cáo. Nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 

với tình tiết định khung “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 173 BLHS. Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng truy tố bị cáo là có cơ sở, đúng pháp luật. 

 [3] Bị cáo là người có nhân thân xấu có nhiều lần bị xử phạt hành chính và kết 

án về hành vi tội “Trộm cắp tài sản”. Trong khoảng thời gian ngắn mà bị cáo liên tục 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, thể hiện sự liều lĩnh và xem thường pháp luật, đã trực tiếp xâm hại đến tài 

sản của người khác, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân về tệ nạn trộm 

cắp. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng. Bị cáo đã 18 lần thực 

hiện hành vi trộm cắp, trong đó có 07 lần số tiền trộm trên 2.000.000 đồng nên cần áp 

dụng tình tiết “Phạm tội nhiều lần” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Do vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử và tuyên phạt một mức án nghiêm. Nhất thiết phải 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục và ren đe phòng ngừa. 

[4] Xét thấy quá trình điều tra bị cáo đã tự khai ra những lần phạm tội khác chưa 

bị phát hiện nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm r khoản 1 Điều 51 BLHS để xem xét mức hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo đã không thành khẩn khai báo nên không được hưởng tình tiết 

“thành khẩn khai báo” được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự:  

[5.1] Những người đã nhận lại tài sản là: bà Nguyễn Thị Mỹ Ph; Thái Thị L; Võ 

Thanh B; Dụng Hữu H; Lê Minh H và Siu H’Tin; Đinh Võ T đã nhận lại tài sản và 

không yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét. 

[5.2] Đối với những người bị hại chưa nhận lại tài sản nay tiếp tục yêu cầu bị cáo 

bồi thường tổng cộng là 29.295.000 đồng, nên căn cứ Điều 42 BLHS, Điều 589 BLDS 

năm 2015 buộc bị cáo phải bồi thường. Cụ thể như:  

-Nguyễn Thị Kim T số tiền 3.738.000 đồng 

-Phạm K số tiền 3.062.000 đồng 

-Hồ Viết Tr số tiền 3.900.000 đồng 

-Phạm Bá Nhật Q số tiền 6.000.000 đồng 

-Trần Văn Ph số tiền 3.360.000 đồng 

-Trần Ng số tiền 2.880.000 đồng 

-Nguyễn Văn H số tiền 1.240.000 đồng 

-Nguyễn Thị Thanh T số tiền 1.200.000 đồng 

-Nguyễn Thị D số tiền 1.298.000 đồng 
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-Trần Huệ Ch số tiền 430.000 đồng 

-Nguyễn Thị Quỳnh Nh số tiền 1.500.000 đồng 

-Dụng Hữu H số tiền 687.000 đồng 

[6]  Đối với anh Lê Ngọc Thiên và anh Nguyễn Văn Hùng đã mua tài sản do 

Nguyễn Lan H bán nhưng không biết tài sản đó là do H phạm tội mà có nên không đề 

cập xử lý. 

[6] Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: 

- Đối với xe mô tô BKS 43R1-7330 do chị Đặng Thị Diễm Quỳnh (Sinh năm: 

1985; trú: Số 85 Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) đứng tên 

chủ sở hữu: Năm 2018, chị Quỳnh đã bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch. 

Nguyễn Lan H đã mua xe mô tô này của một người đàn ông không rõ lai lịch vào năm 

2019 với giá 8.000.000 đồng. Hiện, H khai nhận đã bán chiếc xe mô tô này cho một 

người không rõ lai lịch nên không đề cập xử lý. 

- Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà trả lại cho chị Siu H’Tin 01 (Một) ĐTDĐ 

nhãn hiệu Vsmart Joy 2, màu xanh, số sê ri: ACE00027611; trả cho anh Đinh Võ T 01 

(Một) laptop nhãn hiệu HP Pavilion dv6, màu đen, số sê ri: CNF93441ZS, chip Intel 

Core 2 duo, màn hình 15,6 inches; trả cho anh Dụng Hữu H 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu 

Vsmart Joy 3, màu đen, số IMEI: 351726110531386; trả cho chị Lê Minh H 01 (Một) 

ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi 9T, màu đen, số IMEI: 866348056391762/01; trả cho bà 

Nguyễn Thị Mỹ Ph 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 3 TA-1032, màu đen, số IMEI: 

353392095815993/80; trả cho chị Thái Thị L 01 (Một) laptop nhãn hiệu Dell Inspiron 

5537, màu xám, số sê ri: 61RSKX1, chip Intel Core i5, Ram: 04GB, màn hình 15,6 

inches; trả cho anh Võ Thanh B 01 (Một) máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 4, màu bạc, bộ 

nhớ 16 GB, số sê ri: DMQJGJPGF182 là phù hợp. 

-  Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Janus; màu sơn: Xanh Đen ; Dung tích: 124m3;, 

BKS 43E1-416.96, số máy: E3Y8E040882, số khung: RLCSEC820HY040871 là công 

cụ, pH tiện phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ  

- Đối với: 01 (Một) áo khoác vải dài tay caro, màu đen - trắng; 01 (Một) áo khoác 

vải dài tay, màu nâu nhạt; 01 (Một) áo khoác vải dài tay, màu xám, 01 (Một) quần jean 

dài, màu xanh là tài sản Thu giữ từ Nguyễn Lan H bị cáo không nhận lại nên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

- Tiếp tục lưu giữ 13 đĩa CD ghi lại nội dung các sự việc trộm cắp.  

 [7] Về án phí: Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Toà án thì bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

1.464.750 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên: 

                                                              QUYẾT ĐỊNH 
 

1.Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Lan H phạm tội “Trộm cắp tài sản". 
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- Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 173; điểm r khoản 1Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 

52 BLHS; 

Xử phạt: Nguyễn Lan H 04 ( bốn) năm  tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 15.10.2021. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 42 BLHS, Điều 589 BLDS buộc bị cáo 

phải bồi thường cho: 

-Nguyễn Thị Kim T số tiền 3.738.000 đồng 

-Phạm K số tiền 3.062.000 đồng 

-Hồ Viết Tr số tiền 3.900.000 đồng 

-Phạm Bá Nhật Q số tiền 6.000.000 đồng 

-Trần Văn Ph số tiền 3.360.000 đồng 

-Trần Ng số tiền 2.880.000 đồng 

-Nguyễn Văn H số tiền 1.240.000 đồng 

-Nguyễn Thị Thanh T số tiền 1.200.000 đồng 

-Nguyễn Thị D số tiền 1.298.000 đồng 

-Trần Huệ Ch số tiền 430.000 đồng 

-Nguyễn Thị Quỳnh Nh số tiền 1.500.000 đồng 

-Dụng Hữu H số tiền 687.000 đồng 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực, Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ bồi thường số tiền nêu trên, thì 

hàng tháng còn phải chịu tiền lãi, theo lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật 

dân sự 2015 tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS, tuyên 

-Tịch thu sung công quỹ: 01 xe mô tô nhãn hiệu Janus; màu sơn: Xanh Đen ; 

Dungtích:124m
3
; BKS43E1-416.96, số máy: E3Y8E040882, số khung: 

RLCSEC820HY040871. 

-Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) áo khoác vải dài tay caro, màu đen - trắng; 01 (Một) 

áo khoác vải dài tay, màu nâu nhạt; 01 (Một) áo khoác vải dài tay, màu xám, 01 (Một) 

quần jean dài, màu xanh là tài sản Thu giữ từ Nguyễn Lan H. 

 (vật chứng thể hiện tại biên bản bàn giao ngày  17.02.2022 Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Sơn Trà đang quản lý) 

-Tiếp tục lưu giữ tại hồ sơn vụ án 13 đĩa CD ghi lại nội dung các sự việc trộm cắp  

3.  Án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) và án phí dân sự sơ 

thẩm  1.464.750 đồng (một triệu, bốn trăm sáu mươi bốn ngàn, bảy trăm năm mươi 

đồng) bị cáo phải chịu. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, những người có mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm;  

Riêng người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 
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thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

 Nơi nhận                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - VKSND quận Sơn Trà                                              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
 - VKS ND TPĐN, TAND TPĐN 

 -  Công an quận Sơn Trà 

 -  Bị cáo; Người tham gia tố tụng 

 -  Trại giam Công an TPĐN 

 - Sở Tư pháp  

 - Lưu HS                                                                                

                                                                                                      Phạm Thanh Thủy 

 

 
 


